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I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)      
Đọc văn bản sau:
Câu chuyện về Thần núi Tản Viên
[…]
Có truyền thuyết kể rằng thần núi Tản Viên tuy thuộc dòng dõi vua Lạc Long Quân nhưng thuở lọt lòng bị bỏ rơi trong rừng, được một người tiều phu gặp đem về nuôi, đặt tên là Kỳ Mạng. Sở dĩ thần có tên này là vì trước khi gặp cha nuôi, đứa bé mới lọt lòng đã được dê rừng cho bú, chim chóc ấp ủ cho khỏi chết. Kỳ Mạng chóng lớn khôn, theo nghề cha nuôi ngày ngày vác rìu vào rừng đốn củi.
Một hôm, Kỳ Mạng đốn một cây đại thụ. Cây to lớn quá, chặt từ sáng đến chiều mà vẫn chưa hạ nổi. Bỏ dở ra về, đến sáng hôm sau trở vào rừng, Kỳ Mạng hết sức ngạc nhiên thấy những vết chặt đã dính liền lại khắp thân cây. Kỳ Mạng xách rìu lại chặt nữa, suốt ngày ráng hết sức không xong, đến ngày thứ hai trở lại cũng thấy cây vẫn nguyên vẹn như chưa hề bị động tới. Không nản chí, Kỳ Mạng ra công cố chặt, quyết hạ cho kỳ được, rồi đến tối ở lại nấp gần cây rình xem sự thể. Vào khoảng nửa đêm, Kỳ Mạng thấy một bà lão hiện ra, tay cầm gậy chỉ vào cây, đi một vòng quanh cây, tự nhiên những vết chặt lại liền như cũ. Kỳ Mạng nhảy ra khỏi chỗ nấp, tức giận hỏi bà lão sao lại phá công việc của mình. Bà lão nói :
– Ta là thần Thái Bạch. Ta không muốn cho cây này bị chặt vì ta vẫn nghỉ ngơi ở trên cây.
Kỳ Mạng mới phản đối:
– Không chặt cây thì tôi lấy gì mà nuôi sống?
Bà thần đưa cho Kỳ Mạng cái gậy và dặn rằng : “Gậy này có phép cứu được bách bệnh. Hễ ai ốm đau chỉ cầm gậy gõ vào chỗ đau là khỏi, vậy ta cho ngươi để cứu nhân độ thế”.
Kỳ Mạng nhận gậy thần, từ đấy bỏ nghề kiếm củi, đi chữa bệnh cho người đau. Có một hôm, đi qua sông thấy lũ trẻ chăn trâu đánh chết một con rắn trên đầu có chữ vương, Kỳ Mạng biết là rắn lạ mới cầm gậy thần gõ vào đầu con rắn thì con rắn ấy sống lại, bò xuống sông mà đi mất.
Được vài hôm, bỗng có một người con trai, đem đồ vàng ngọc, châu báu đến nói rằng :
– Thưa ngài, tôi là Tiểu Long Hầu, con vua Long Vương bể Nam. Bữa trước tôi đi chơi trên trần, chẳng may bị bọn trẻ con đánh chết. Nhờ có ngài mới được sống, nay mang lễ vật lên xin được tạ ơn.
Kỳ Mạng nhất định không lấy. Tiểu Long Hầu mới cố mời xuống chơi dưới bể, đưa ra một cái ống linh tê, để Kỳ Mạng có thể rẽ nước mà đi.
Long Vương thấy ân nhân cứu con mình xuống chơi thì mừng lắm, mở tiệc thết đãi ba ngày, rồi đưa tặng nhiều của quý lạ, nhưng Kỳ Mạng vẫn một mực chối từ. Sau cùng Long Vương mới biếu một quyển sách ước. Lần này Kỳ Mạng nhận sách mang về trần. Cuốn sách ước chỉ gồm có ba tờ bằng da cá, ngoài bọc vỏ rùa. Ba trang sách, mỗi trang chứa một tính chất : Kim, Mộc, Hỏa… chỉ thiếu một trang Thủy mà Long Vương giữ lại.
Kỳ Mạng mới bắt đầu thử xem linh nghiệm ra sao, mở sách ra đặt tay vào trang Hỏa khấn khứa thì được nghe thấy sấm sét giữa lúc trời quang mây tạnh, rồi chỉ trong nháy mắt trên trời vần vũ đầy mây, chớp sáng, sấm sét nổi lên rung chuyển cả bầu trời.
Kỳ Mạng mỉm cười đắc ý, đặt tay vào trang Mộc, ước ao thấy một rừng cây đi. Tức thì những cây ở trước mặt chàng tự nhiên tiến bước như một đạo quân.
Kỳ Mạng gấp sách lại, thấy mình từ đấy uy quyền, sức mạnh không còn ai sánh kịp. Rồi bắt đầu lang thang đó đây cứu giúp đời. Khi đã thành thần rồi, nhân một hôm qua cửa Thần Phù, ngài mới ngược dòng sông lên núi Tản Viên, ở luôn tại đấy. Với cuốn sách ước, ngài dựng lên những lâu đài cung điện nguy nga giữa chốn rừng núi hoang vu.
Từ đó tiếng đồn đi rằng núi Tản Viên do một vị thần phép thuật thần thông cai quản. Thần Tản Viên còn có tên gọi là Sơn Tinh nữa.
Lựa chọn đáp án đúng:
Câu 1 (0,5đ) Xác định thể loại của văn bản trên:
A. Thần thoại 
B. Sử thi
C. Cổ tích
D. Truyền thuyết


Câu 2 (0,5đ)Theo văn bản, thần núi Tản Viên còn được biết đến với tên gọi nào khác?
A. Lạc Long Quân
B. Sơn Tinh
C. Kỳ Mạng
D. Thái Bạch
Câu 3 (0,5đ) Cuốn sách Long Vương tặng Kỳ Mạng thiếu trang nào?
A. Thủy
B. Kim
C. Hỏa
D. Mộc
Câu 4 (0,5đ) Câu văn nào thể hiện đầy đủ nhất sự thần kì của cây gậy được thần Thái Bạch tặng Kỳ Mạng?
A. Gậy này có phép cứu được bách bệnh. Hễ ai ốm đau chỉ cầm gậy gõ vào chỗ đau là khỏi, vậy ta cho ngươi để cứu nhân độ thế.
B.  Vào khoảng nửa đêm, Kỳ Mạng thấy một bà lão hiện ra, tay cầm gậy chỉ vào cây, đi một vòng quanh cây, tự nhiên những vết chặt lại liền như cũ.
C. Kỳ Mạng nhận gậy thần, từ đấy bỏ nghề kiếm củi, đi chữa bệnh cho người đau. 
D. Có một hôm, đi qua sông thấy lũ trẻ chăn trâu đánh chết một con rắn trên đầu có chữ vương, Kỳ Mạng biết là rắn lạ mới cầm gậy thần gõ vào đầu con rắn thì con rắn ấy sống lại, bò xuống sông mà đi mất.
Câu 5 (0,5đ) Để giải thích tên Kỳ Mạng, văn bản có viết: Sở dĩ thần có tên này là vì trước khi gặp cha nuôi, đứa bé mới lọt lòng đã được dê rừng cho bú, chim chóc ấp ủ cho khỏi chết. Nhận xét về tuổi thơ của Kì Mạng:
A. Nguồn gốc thần linh
B. Nguồn gốc thần linh nhưng số phận bất hạnh
C. Sống vui vẻ với thiên nhiên vạn vật
D. Khi ra đời được thần linh trao cho quyền năng lớn.
Câu 6 (0,5đ) Việc Kỳ Mạng chặt cây cổ thụ: “Kỳ Mạng xách rìu lại chặt nữa, suốt ngày ráng hết sức không xong, đến ngày thứ hai trở lại cũng thấy cây vẫn nguyên vẹn như chưa hề bị động tới. Không nản chí, Kỳ Mạng ra công cố chặt, quyết hạ cho kỳ được, rồi đến tối ở lại nấp gần cây rình xem sự thể..” cho thấy phẩm chất nào của nhân vật?
A. Chăm chỉ và thẳng thắn
B.  Kiên trì và quyết tâm
C. Chăm chỉ và thông minh
D. Kiên trì và ngay thẳng
Câu 7 (0,5đ) Dòng nào trong các phương án dưới đây thể hiện rõ nhất những phẩm chất của Kỳ Mạng?
A. Chăm chỉ
B. Thương người
C. Ngay thẳng
D. Tất cả các ý trên
Trả lời câu hỏi:
Câu 8 (0,5đ) Thông điệp nào trong văn bản trên có ý nghĩa nhất đối với bạn? Vì sao?
Câu 9 (1,0đ)  Qua nhân vật Kỳ Mạng, bạn có suy nghĩ gì về những phẩm chất cần có của con người trong cuộc sống hiện nay?
Câu 10 (1,0đ) Viết từ 3-5 câu nêu vai trò của 01 chi tiết kì ảo xuất hiện trong văn bản trên?
II.VIẾT : NGHỊ LUẬN XÃ HỘI (4.0Đ)
Anh/ chị hãy viết bài văn nghị luận xã hội ngắn bàn về việc đề mối quan hệ giữa sắc đẹp và trí tuệ của người phụ nữ trong cuộc sống hiện nay.
----------------------------HẾT------------------------
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6.0

	
	1
	Đáp án: A
	0.5

	
	2
	Đáp án: B
	0.5

	
	3
	Đáp án: A
	0.5

	
	4
	Đáp án: A
	0.5

	
	5
	Đáp án: B
	0.5

	
	6
	Đáp án: C
	0.5

	
	7
	Đáp án: B
	0.5

	
	8
	- Thông điệp về tình yêu thương, giúp đỡ con người (0,25đ)
- Tình yêu thương, giúp đỡ con người sẽ khiến xoa dịu nỗi đau, những mảnh đời bất hạnh sẽ được cứu giúp, cuộc sống ý nghĩa hơn (0,25đ)
	0.5

	
	9
	- Những phẩm chất con người cần có:
+ Yêu thương, sẻ chia (0,5đ)
+Ngay thẳng (0,5đ)
	1.0

	
	10
	-HS chọn 1 chi tiết kì ảo: Cây gậy của Thái Bạch hoặc chi tiết Ký Mạng cứu giúp Tiểu Long hầu (0,5đ)
-Ý nghĩa của chi tiết kì ảo: (0,5đ)
+ Khẳng định phẩm chất của nhân vật: yêu thương, sẻ chia, giúp đỡ người khác, làm việc thiện
+Tăng sự hấp dẫn cho câu chuyên 
	1.0

	II
	
	VIẾT
	4.0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận xã hội
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận
- Suy nghĩ về mối quan hệ giữa sắc đẹp và trí tuệ của người phụ nữ
	0.5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới thiệu được vấn đề cần bàn luận, nêu rõ lí do và quan điểm của bản thân, hệ thống luận điểm chặt chẽ, lập luận thuyết phục, sử dụng dẫn chứng thuyết phục.
Sau đây là một hướng gợi ý:
1. Mở bài
Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: mối quan hệ giữa sắc đẹp và trí tuệ của người phụ nữ
2. Thân bài
a. Giải thích
- Sắc đẹp là vẻ đẹp bề ngoài: hình dáng, đường nét..
-Trí tuệ là sự hiểu biết, tri thức về cuộc sống tự nhiên, xã hội, con người; là linh hoạt trong cách đối nhân xử thế..
 b. Bàn luận
* Vai trò của sắc đẹp trong cuộc sống con người?
-Sắc đẹp là một lợi thế của ngươi phụ nữ, giúp ta chiếm được cảm tình của người đối diện
*Vai trò của trí tuệ trong cuộc sống của người phụ nữ
-Trí tuệ giúp người phụ nữ làm chủ cuộc sống của mình, nắm bắt cơ hội, có được thành công, ứng phó thông minh, linnh hoạt trong các tình huống đặt ra trong đời sống
-Người phụ nữ có trí tuệ luôn được xã hội coi trọng
Dẫn chứng: Hoa hậu hòa bình thế giới Nguyễn Thúc Thùy Tiên
*Mối quan hệ giữa sắc đẹp và trí tuệ
-Sắc đẹp không phải là thứ quyền lực tuyệt đối của người phụ nữ. 
-Có sắc đẹp nhưng thiếu trí tuệ, thiếu sự tinh tế thì cũng chỉ như những bình hoa di động.
-Tuy nhiên, trí tuệ mà thiếu sắc đẹp thì cũng mất một khoảng thời gian nhất định mới gây được ấn tượng cho người đối diện. Sắc đẹp khiến trí tuệ càng lên ngôi.
-Một người phụ nữ thông minh sẽ luôn biết kết hợp giữa sắc đẹp và trí tuệ. Sắc đẹp giúp họ sở hữu nhiều thuận lợi hơn trong việc tạo thiện cảm. Trong khi đó, trú tuệ giúp họ khẳng định vị thế chính mình
3.Kết bài: Khẳng định lại vấn đề, rút ra bài học cho bản thân
	2.5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0.25

	
	
	e. Sáng tạo: Bài viết có giọng điệu riêng; cách diễn đạt sáng tạo, văn phong trôi chảy.
	0.5

	Tổng điểm
	10.0










